
 

 

 

 

Nâng cao 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 3) 
 

 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

41. Nói gì thì ..........., chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố quyết định. 

 (a) làm              (b) tốt        (c) nói   (d) sản xuất  

42. Tôi không tập trung nên học ........... quên ............ 

 (a) gì – gì             (b) gì – nào                  (c) gì – nấy  (d) gì – vậy   

43. Anh yên tâm đi! ........... anh cũng thành công mà! 

 (a) Thế nào            (b) Tại sao                  (c) Vì sao   (d) Sao  

44. Thôi chị đừng buồn! Dù ........... anh ấy cũng đã mất rồi! 

 (a) vậy            (b) thế                  (c) đâu   (d) sao  

45. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. ..........., đội Ý thắng 1-0. 

 (a) Sau đó            (b) Rốt cuộc                 (c) Chung kết  (d) Kết luận   

46. Ông ấy đã bắt đầu nói trước quên sau, nói ........... sách thì đó là hiện tượng 

lão hoá.  

 (a) với              (b) qua                   (c) bằng   (d) theo   

47. Cả hai vợ chồng làm lụng suốt ngày nhưng cuộc sống vẫn thiếu ......... hụt 

............ 

 (a) gì – đấy             (b) nhiều – ít       (c) trước – sau  (d) đâu – đấy   
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48. Mấy năm chồng chị đi đánh giặc, mọi việc ........... một tay chị lo. 

 (a) gần xa            (b) trong ngoài        (c) nhiều ít  (d) tốt xấu   

49. ........... phương diện kinh tế, giải pháp đó tỏ ra rất hiệu quả. 

 (a) Dưới             (b) Trong         (c) Trên              (d) Giữa   

50. Chúa dạy: “...... làm cho người khác điều gì mà ta không muốn họ làm cho 

mình!” 

 (a) Không              (b) Chẳng          (c) Chớ                (d) Ngừng  

51. “..........., một lát nữa hãy đi!” 

 (a) Chớ             (b) Ngừng            (c) Khoan      (d) Chờ   

52. ........... có xe đây, chị đi với tôi luôn nhé! 

 (a) Vì                (b) Giá             (c) Sẵn       (d) Hễ   

53. Thầy giáo bước vào lớp đã thấy học sinh ngồi chỡ ............ 

 (a) xong               (b) sẵn             (c) ngay       (d) a,b,c đúng  

54. Vết thương của ông ta rất nặng. Bác sĩ nói hy vọng ........... lắm. 

 (a) mềm mỏng          (b) mông mênh            (c) trông mong    d) mong manh  

55. Nhìn dưới .................. y học thì cách sống đó không phải là tốt. 

  (a) góc độ               (b) mặt             (c) phương diện      (d) góc cạnh  

56. Tên cướp đã bị bắt ................ về đồn công an. 

  (a) giam              (b) giải   (c) đày             (d) dẫn độ  

57. Theo anh, vấn đề .................. của chúng ta hiện nay là gì? 

  (a) chủ lực              (b) chủ đạo   (c) chủ yếu   (d) chủ động  

 



 

 

58. Theo tôi, không có dân tộc nào cao quý hay ................ hơn so với dân tộc 

khác. 

  (a) thấp kém  (b) yếu kém   (c) yếu ớt   (d) đói kém   

59. Thờ cúng ông bà là một ................ lâu đời của Việt Nam. 

  (a) giáo lý            (b) giáo hội   (c) tôn giáo   (d) tín ngưỡng  

60. Tôi ................ không biết chọn ai vì cả hai người đều tốt. 

  (a) ngần ngại  (b) lo ngại   (c) phân vân  (d) lo nghĩ 

 

Đáp án: 41c; 42c; 43a; 44d; 45b; 46d; 47c; 48b; 49c; 50c; 

 51c; 52c; 53b; 54d; 55a; 56b; 57c; 58a; 59d; 60c 

 


